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Soạn bài Tri thức ngữ văn trang 81, 82 (Chân Trời 

Sáng Tạo) 

Tri thức đọc hiểu 

Truyện đồng thoại là gì? 

Truyện đồng thoại là thể loại văn học dành cho thiếu nhi. Nhân vật trong truyện đồng 

thoại thường là loài vật hoặc đồ vật được nhân hoá. Vì thế, chúng vừa phản ánh đặc điểm 

sinh hoạt của loài vật vừa thể hiện đặc điểm của con người. 

Tri thức Tiếng Việt 

Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ 

-  Cụm từ: Trong câu tiếng Việt, thành phần chính gồm có chủ ngữ (C) và vị ngữ (V). 

Chủ ngữ và vị ngữ của câu có thể chỉ là một từ (Ví dụ: “Gà gáy”; “Hoa nở”) nhưng cũng 

có thể là một cụm từ (Ví dụ: “Con gà nhà tôi gáy rất to”; “Những bông hoa cúc nở vàng 

rực cả khu vườn”).  

Cụm từ do 2 từ trở lên kết hợp với nhau nhưng chưa tạo thành câu, trong đó có một từ 

(danh từ/ động từ/ tính từ) đóng vai trò là thành phần trung tâm, các từ còn lại bổ sung ý 

nghĩa cho thành phần trung tâm. Cụm từ đóng vai trò chủ ngữ và vị ngữ trong câu thường 

có những loại như: 

    + Cụm danh từ có danh từ làm thành phần chính. Ví dụ: hai cái răng đen nhánh.    

    + Cụm động từ có động từ làm thành phần chính. Ví dụ: thường dẫn tôi ra vườn.   

    + Cụm tính từ có tính từ làm thành phần chính. Ví dụ rất chăm chỉ.  

- Cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ: 

+ Biến chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu từ một từ thành một cụm từ, có thể là cụm danh từ, 

cụm động từ hoặc cụm tính từ.  

Ví dụ: Gà / gáy. Có thể mở rộng thành: Con gà trống tía của nhà tôi / gáy rất to.  

            C    V                                                                   C                            V     

+ Biến chủ ngữ hoặc vị ngữ của câu từ cụm từ có thông tin đơn giản thành cụm từ có 

những thông tin cụ thể, chi tiết hơn. 
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Ví dụ: Chim sơn ca / đang hót. 

                 C                  V  

Có thể mở rộng thành: 

Những chú chim sơn ca xinh xắn / đang hót véo von trên cành. 

                 C                                                   V 

+ Có thể mở rộng chủ ngữ hoặc vị ngữ, hoặc mở rộng cả chủ ngữ lẫn vị ngữ của câu 

- Tác dụng: 

+ Việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ làm cho thông tin của câu trở nên 

chi tiết, rõ ràng.  

Đó là lí do khiến chủ ngữ và vị ngữ của câu trong thực tế thường là một cụm từ. 
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